
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (CỬ NHÂN TÀI NĂNG)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Hóa học (D440112)      Hệ : Đại học chính quy

1 / 2Đợt tháng 9 năm 2018

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Không có chuyên ngành

1414004 1 19/03/1996  7.62TP. Hồ Chí Minh KháLê Viết Lâm Anh Nam Việt Nam Kinh

1414020 2 22/03/1996  8.35Bình Định GiỏiĐỗ Thị Diệu ái Nữ Việt Nam Kinh

1414023 3 09/04/1996  9.15TP. Hồ Chí Minh Xuất sắcPhan Lê Bảo Ân Nam Việt Nam Kinh

1414024 4 07/02/1996  7.53Bến Tre KháĐặng Hải Bằng Nam Việt Nam Kinh

1414037 5 08/02/1996  7.88Phú Yên KháPhạm Thị Lệ Chi Nữ Việt Nam Kinh

1414044 6 16/06/1996  8.26Vĩnh Long GiỏiLê Trần Quốc Cường Nam Việt Nam Kinh

1414050 7 15/01/1996  8.12Tiền Giang GiỏiĐinh Thị Ngọc Diễm Nữ Việt Nam Kinh

1414057 8 03/05/1996  8.28TP. Hồ Chí Minh GiỏiĐỗ Thanh Duy Nam Việt Nam Kinh

1414079 9 12/08/1996  8.31TP. Cần Thơ GiỏiLê Quang Đông Nam Việt Nam Kinh

1414092 10 23/10/1996  7.79Trà Vinh KháLê Chí Hào Nam Việt Nam Kinh

1414131 11 02/02/1996  8.02Ninh Thuận GiỏiĐặng Đình Minh Huy Nam Việt Nam Kinh

1414133 12 18/03/1996  8.21Tiền Giang GiỏiNguyễn Thị Ngọc Huyền Nữ Việt Nam Kinh

1414158 13 12/10/1996  8.86Bình Định GiỏiĐỗ Hoàng Khải Nam Việt Nam Kinh

1414175 14 12/02/1996  8.45Bình Phước GiỏiLê Thị Mỹ Linh Nữ Việt Nam Kinh

1414179 15 06/09/1996  9.01Đồng Nai Xuất sắcNguyễn Trần Bảo Linh Nam Việt Nam Kinh

1414266 16 23/02/1996  8.24An Giang GiỏiLương Đức Phát Nam Việt Nam Hoa

1414288 17 03/09/1996  8.00Quảng Nam GiỏiTrần Vỹ Phượng Nữ Việt Nam Kinh

1414323 18 18/03/1996  8.13Trà Vinh GiỏiTrương Nhật Tân Nam Việt Nam Kinh



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (CỬ NHÂN TÀI NĂNG)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Hóa học (D440112)      Hệ : Đại học chính quy

2 / 2Đợt tháng 9 năm 2018

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Không có chuyên ngành

1414327 19 27/10/1996  7.81Đồng Nai KháTrần Lê Thái Nam Việt Nam Kinh

1414341 20 05/11/1996  8.41An Giang GiỏiBùi Quang Thịnh Nam Việt Nam Kinh

1414423 21 15/09/1996  7.81Phú Yên KháCao Thị Hà Vy Nữ Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc :
Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  0

Số sinh viên đạt loại khá :  6

Số sinh viên đạt loại giỏi:  13
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Ngày 02 tháng 10 năm 2018



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (CỬ NHÂN TÀI NĂNG)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Toán học (D460101)      Hệ : Đại học chính quy

1 / 3Đợt tháng 9 năm 2018

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Đại số

1411335 1 10/09/1996  9.60Khánh Hòa Xuất sắcChâu Chí Trung Nam Việt Nam Kinh

1411391 2 16/01/1996  9.27TP. Hồ Chí Minh Xuất sắcPhùng Minh Nhật Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Giải tích

1411013 3 09/07/1996  8.54TP. Cần Thơ GiỏiNguyễn Phạm Duy Bảo Nam Việt Nam Kinh

1411018 4 01/01/1996  8.32Khánh Hòa GiỏiLý Chi Bửu Nam Việt Nam Hoa

1411056 5 15/07/1995  9.20TP. Cần Thơ Xuất sắcHoàng Công Đức Nam Việt Nam Kinh

1411078 6 14/11/1996  8.64TP. Hồ Chí Minh GiỏiHoàng Trung Hậu Nam Việt Nam Kinh

1411103 7 20/08/1996  8.63Bến Tre GiỏiNguyễn Quản Bá Hồng Nam Việt Nam Kinh

1411171 8 02/07/1993  9.19Phú Yên Xuất sắcTrần Quang Minh Nam Việt Nam Kinh

1411334 9 14/09/1996  9.08Đồng Nai Xuất sắcBùi Quốc Trọng Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Giải tích số

1411075 10 30/06/1996  8.31Khánh Hòa GiỏiTrình Kim Hân Nam Việt Nam Kinh

1411101 11 23/11/1996  8.45Sông Bé GiỏiNguyễn Khánh Hoàn Nữ Việt Nam Kinh

1411174 12 26/02/1996  8.60Minh Hải GiỏiLưu Giang Nam Nam Việt Nam Kinh

1411289 13 29/07/1996  8.84Gia Lai GiỏiNguyễn An Thịnh Nam Việt Nam Kinh

1411340 14 15/09/1996  9.16Gia Lai Xuất sắcTrần Nguyên Try Nam Việt Nam Kinh

1411352 15 02/10/1996  8.55TP. Hồ Chí Minh GiỏiĐoàn Trần Nguyên Tùng Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Phương pháp Toán trong tin học



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (CỬ NHÂN TÀI NĂNG)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Toán học (D460101)      Hệ : Đại học chính quy

2 / 3Đợt tháng 9 năm 2018

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Phương pháp Toán trong tin học

1411035 16 11/08/1996  9.36Sông Bé Xuất sắcTrần Lý Duyên Nữ Việt Nam Kinh

1411080 17 18/05/1996  9.24TP. Cần Thơ Xuất sắcLưu Hoàng Phúc Hậu Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Sư phạm toán

1411002 18 18/04/1996  7.23Thanh Hóa KháĐỗ Thị Lan Anh Nữ Việt Nam Kinh

1411176 19 24/09/1996  8.18Sông Bé GiỏiNguyễn Hoài Nam Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Toán tài chính

1411058 20 24/09/1995  7.85TP. Hồ Chí Minh KháVõ Minh Đức Nam Việt Nam Kinh

1411092 21 11/07/1996  7.56TP. Hồ Chí Minh KháLê Thanh Hiệp Nam Việt Nam Kinh

1411163 22 18/02/1996  8.60TP. Hồ Chí Minh GiỏiLê Đình Lộc Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Toán tin ứng dụng

1411048 23 04/09/1996  7.44Quảng Bình KháDiêu Tiến Đạt Nam Việt Nam Kinh

1411100 24 07/03/1996  8.71TP. Hồ Chí Minh GiỏiTrần Tiến Hoàng Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Xác suất thống kê

1411045 25 15/03/1996  8.83Lâm Đồng GiỏiVũ Thị Thùy Dương Nữ Việt Nam Kinh



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (CỬ NHÂN TÀI NĂNG)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Toán học (D460101)      Hệ : Đại học chính quy

3 / 3Đợt tháng 9 năm 2018

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Xác suất thống kê

1411105 26 02/09/1996  9.46Phú Yên Xuất sắcVõ Thành Huấn Nam Việt Nam Kinh

1411228 27 29/08/1996  9.04TP. Hồ Chí Minh Xuất sắcTrần Thiên Phúc Nam Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc :
Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  0

Số sinh viên đạt loại khá :  4

Số sinh viên đạt loại giỏi:  13
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Ngày 02 tháng 10 năm 2018



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (CỬ NHÂN TÀI NĂNG)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Công nghệ thông tin (D480201)      Hệ : Đại học chính quy

1 / 3Đợt tháng 9 năm 2018

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Không có chuyên ngành

1412020 1 31/08/1996  8.95Khánh Hòa GiỏiLương Quốc An Nam Việt Nam Kinh

1412023 2 21/02/1996  8.04Kiên Giang GiỏiNguyễn Đăng An (Nợ học phí: 

1/17-18)

Nam Việt Nam Kinh

1412060 3 11/08/1996  8.59Đồng Nai GiỏiHuỳnh Minh Chương Nam Việt Nam Kinh

1412083 4 03/09/1996  8.22Đồng Tháp GiỏiLê Nhật Khang Duy Nam Việt Nam Kinh

1412103 5 28/07/1989  8.05TP. Hồ Chí Minh GiỏiCao Việt Dũng Nam Việt Nam Kinh

1412123 6 24/10/1996  8.51TP. Hồ Chí Minh GiỏiThái Chấn Đạt Nam Việt Nam Hoa

1412153 7 09/12/1996  8.73Khánh Hòa GiỏiLê Đình Hân Nam Việt Nam Kinh

1412165 8 09/05/1996  8.22Bạc Liêu GiỏiNguyễn Trung Hiếu Nam Việt Nam Kinh

1412170 9 24/09/1996  8.31Bình Dương GiỏiNguyễn Thị Thu Hiền Nữ Việt Nam Kinh

1412171 10 09/12/1996  8.76TP. Hồ Chí Minh GiỏiTrần Phước Hiền Nam Việt Nam Kinh

1412225 11 20/10/1996  7.39TP. Hồ Chí Minh KháĐỗ Hữu Khang Nam Việt Nam Kinh

1412255 12 29/08/1996  8.18Đồng Tháp GiỏiVõ Hồ Việt Khoa Nam Việt Nam Kinh

1412283 13 04/05/1996  8.02Ninh Thuận GiỏiNguyễn Ngô Lập (Nợ học phí: 

1/17-18)

Nam Việt Nam Kinh

1412314 14 24/02/1996  9.11Đồng Nai Xuất sắcBùi Ngọc Minh Nam Việt Nam Kinh

1412334 15 17/11/1996  8.03Khánh Hòa GiỏiLê Hoàng Nam Nam Việt Nam Kinh

1412341 16 24/04/1996  8.02Khánh Hòa GiỏiNguyễn Song Hoàng Ngân Nữ Việt Nam Kinh



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (CỬ NHÂN TÀI NĂNG)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Công nghệ thông tin (D480201)      Hệ : Đại học chính quy

2 / 3Đợt tháng 9 năm 2018

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Không có chuyên ngành

1412416 17 05/02/1996  8.36TP. Hồ Chí Minh GiỏiNguyễn Hoàng Phương Nam Việt Nam Kinh

1412429 18 04/10/1996  8.29Bình Định GiỏiNguyễn Văn Quang Nam Việt Nam Kinh

1412449 19 01/08/1996  9.01Quảng Trị Xuất sắcLê Bá Quý Nam Việt Nam Kinh

1412453 20 01/09/1996  7.98TP. Hồ Chí Minh KháPhạm Minh Sang (Nợ học phí: 

2/17-18)

Nam Việt Nam Kinh

1412459 21 03/06/1996  8.30Thừa Thiên Huế GiỏiHoàng Sơn (Nợ học phí: 

2/17-18)

Nam Việt Nam Kinh

1412463 22 03/04/1996  7.99Khánh Hòa KháLê Minh Sơn Nam Việt Nam Kinh

1412502 23 04/10/1996  8.58Long An GiỏiNguyễn Quốc Thảo Nam Việt Nam Kinh

1412531 24 29/05/1996  8.59Tiền Giang GiỏiHuỳnh Hanh Thông Nam Việt Nam Kinh

1412543 25 30/05/1996  7.78Tiền Giang KháNguyễn Thủy Tiên Nữ Việt Nam Kinh

1412559 26 01/05/1996  8.29Quảng Ngãi GiỏiTrần Phúc Toàn Nam Việt Nam Kinh

1412621 27 30/05/1996  7.95TP. Hồ Chí Minh KháNguyễn Anh Tú (Nợ học phí: 

2/16-17, 1/17-18, 2/17-18)

Nam Việt Nam Kinh

1412633 28 18/02/1996  8.07Bình Thuận GiỏiTrần Thiên Tứ Nam Việt Nam Kinh

1412654 29 16/12/1996  7.75Bình Thuận KháHuỳnh Ngọc Bảo Vy (Nợ học 

phí: 1/17-18)

Nữ Việt Nam Kinh

1412661 30 15/09/1996  7.70Phú Yên KháNguyễn Quốc Bảo Nam Việt Nam Kinh

1412669 31 29/11/1996  8.62Phú Yên GiỏiNgô Huỳnh Ngọc Khánh Nam Việt Nam Kinh

1412671 32 08/04/1996  7.42TP. Hồ Chí Minh KháNguyễn Anh Khoa Nam Việt Nam Kinh



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (CỬ NHÂN TÀI NĂNG)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Công nghệ thông tin (D480201)      Hệ : Đại học chính quy

3 / 3Đợt tháng 9 năm 2018

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Không có chuyên ngành

1412673 33 05/05/1996  8.66Sông Bé GiỏiĐỗ Trọng Lễ Nam Việt Nam Kinh

1412675 34 24/05/1996  7.43Ninh Thuận KháHuỳnh Khoa Nguyên Nam Việt Nam Kinh

1412678 35 04/08/1996  7.78Thừa Thiên - Huế KháNguyễn Mạnh Quỳnh (Nợ học 

phí: 1/17-18, 2/17-18)

Nam Việt Nam Kinh

1412687 36 24/10/1996  8.09Bình Định GiỏiTrần Thanh Tuấn Nam Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc :
Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  0

Số sinh viên đạt loại khá :  10

Số sinh viên đạt loại giỏi:  24
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Ngày 02 tháng 10 năm 2018


